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BÁO CÁO
Hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2019
Thực hiện theo Công văn số 39456/SLĐTBXH-GDNN ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố;

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường giai đoạn 2018 – 2019, như sau:
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

· Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
· Địa chỉ trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Địa chỉ địa điểm đào tạo: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Điện thoại liên lạc: 028 38119872 
Fax: 028 38118676
· Email: lytutrong@lttc.edu.vn
· Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
· Họ và tên Hiệu trưởng: PHẠM HỮU LỘC
· Điện thoại di động Hiệu trưởng: 0903 828 252
· Email: phamhuuloc@lttc.edu.vn
· Họ và tên Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo: Đinh Văn Đệ
· Điện thoại di động Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo: 0918 216 994
· Email: dinhvande@lttc.edu.vn
· Số lượng phòng chức năng: 08 phòng, gồm Phòng Tổ chức – Hành chính– Tổng hợp; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên; Phòng Quản trị – Dịch vụ; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Tổ Thanh tra – Pháp chế.

· Số lượng khoa chuyên môn: 10 khoa, gồm: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ khí; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Động lực; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa May – Thời trang; Khoa Kinh tế; Khoa Xây dựng.

· Số lượng trung tâm: 06 trung tâm, gồm Trung tâm Y tế; Trung tâm Thư viện; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Quản lý và điều hành dữ liệu; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Đào tạo nghề Bánh.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG
1. Tổ chức cơ sở Đảng 
· Tên tổ chức: Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
· Tổ chức Đảng cấp trên quản lý: Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
· Số lượng đảng viên: 73 đảng viên, trong đó chính thức là: 59 đảng viên; đảng viên dự bị là: 14 đảng viên.

· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt đảng của Đảng bộ trường trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến nay:
· Đảng ủy nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Lần thứ VI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội Đảng toàn quốc Lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 – 2020, những thành tựu đạt được qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
· Đảng ủy đã chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở những bộ phận chưa có đảng viên. Các chi bộ đã thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét kết nạp đảng viên theo Điều lệ Đảng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng bộ đã giới thiệu 14 cá nhân đi học lớp nhận thức về Đảng và lớp đảng viên mới, làm thủ tục hồ sơ đề nghị Đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp Đảng đối với 6 quần chúng (trong đó có 2 quần chúng thực hiện hồ sơ lần 2), nhận Quyết định kết nạp Đảng đối với 09 quần chúng. Xét chuyển Đảng chính thức cho 04 đ/c Đảng viên dự bị. Số cảm tình đảng thuộc đảng bộ hiện có 10 quần chúng, 32 quần chúng là đối tượng phát triển đảng.
· Đầu năm 2019 đến nay, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, kết quả rà soát trong Đảng bộ Trường không có đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. 
· Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị nội bộ trong cán bộ đảng viên. Từ đầu năm 2019 đến nay, không có đơn kiến nghị, khiếu nại của Đảng viên gửi đến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường.
· Lãnh đạo nhà trường đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CB, GV, NV và HSSV, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự trong Nhà trường.
· Các Hội đồng, Ban chỉ đạo công tác chuyên môn được thành lập và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; công tác tuyển dụng viên chức năm 2019 được tổ chức thực hiện đúng quy trình và các nội dung điều chỉnh trong năm 2019.
· Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng công tác luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc trường bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy đúng quy trình quy hoạch cán bộ.
2. Tổ chức Công đoàn
· Tên tổ chức: Công đoàn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
· Tổ chức Công đoàn cấp trên quản lý: Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
· Số lượng công đoàn viên: 322 người.

· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt Công đoàn trường trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến nay:
Được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, Đảng ủy nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung tổ chức, thực hiện hiệu quả và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đã đề ra, các thành tích đạt được trong giai đoạn 2018-2019:

· Nhà trường nhận được Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố theo Quyết định số 116/QĐ-LĐLĐ ngày 21/8/2019; Giấy khen đạt thành tích gương điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 theo Quyết định số 035/QĐ-CĐGD ngày 18/7/2019.

· Công đoàn trường đạt danh hiệu Công đoàn Cơ sở Vững mạnh năm học 2018-2019 theo Quyết định số 034/QĐ-CĐGD ngày 05/7/2019 và nhận được Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố theo Quyết định số 116/QĐ-LĐLĐ ngày 21/8/2019.
· Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo".

· Công đoàn Trường đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đời sống CB-VC-NLĐ không ngừng được nâng cao, mức thu nhập ổn định tăng hơn so với năm trước; môi trường làm việc được cải thiện; tập thể luôn đoàn kết, thân ái, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. CB-VC-NLĐ đều có hợp đồng lao động, có BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV hằng năm theo quy định. 

· Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, vận động CB-VC-NLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 
· Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái toàn thể CB-VC-NLĐ đã hưởng ứng thực hiện tốt, hiệu quả các cuộc vận động của Trường, của Ngành phát động: Công đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; tham gia quỹ tương trợ công đoàn ngành; tham gia đóng góp, hỗ trợ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa; hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ đồng nghiệp ngoại thành khó khăn vui tết; đóng quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ngoài ra, Công đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, công đoàn viên nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào của công đoàn cơ sở và công đoàn ngành tổ chức

· Ban chấp hành công đoàn luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền; xây dựng kế hoạch hoạt động và chương trình công tác cụ thể được Đảng ủy Nhà trường phê duyệt và sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu là yếu tố thuận lợi để công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác và đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường.

· Thực hiện tốt công tác nữ công và trực tiếp chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoàn thành xuất sắc công tác giám sát các hoạt động công tác trong Nhà trường.
· Công đoàn phối hợp với chính quyền tặng quà Tết năm 2019 cho toàn thể CB-VC-NLĐ; Tổ chức du lịch hè năm học 2018 – 2019 cho CB-VC-NLĐ; Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đồng nghiệp khó khăn bị bệnh nan y; tạo điều kiện, hỗ trợ cho CB-VC-NLĐ vay vốn ngân hàng để xây dựng, sửa chữa nhà cửa…

· Phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020.

· Phát động phong trào xanh, sạch, đẹp; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trong toàn thể CB-VC-NLĐ.

3. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản
· Tên tổ chức: Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
· Tổ chức Đoàn TNCS cấp trên quản lý: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
· Số lượng Đoàn viên: 4.466 người, trong đó: đoàn viên giáo viên – nhân viên là: 27 người; đoàn viên sinh viên – học sinh là: 4.439 người.
· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt Đoàn Thanh niên trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến nay:
· Năm học 2018 – 2019 Đoàn Thanh niên đạt thành tích tập thể xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh niên; Hội Sinh viên đạt thành tích tập thể xuất sắc công tác Hội và phong trào Sinh viên.
· Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng hiện nay có 4.466 đoàn viên là HSSV các lớp hệ Trung cấp và Cao đẳng trong toàn trường. Hàng năm, Ban Xây dựng Đoàn quản lý hồ sơ Đoàn vụ đúng quy định, có sổ theo dõi thành lập Chi đoàn và công nhận BCH Chi đoàn, sổ kết nạp Đoàn viên, sổ tiếp nhận Đoàn viên, sổ trưởng thành Đoàn, sổ khôi phục hồ sơ Đoàn… Hiện nay đã phát thẻ Đoàn viên cho 736 bạn.

· Mỗi năm học, Đoàn trường đều tổ chức 2 lớp cảm tình Đoàn, ngày 20/10/2019 vừa qua, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2019), Đoàn trường đã tổ chức kết nạp đoàn đợt 1 cho 297 thanh niên hoàn thành lớp nhận thức đoàn.

· BCH Đoàn trường họp giao ban định kỳ ít nhất 2 lần/ tháng để triển khai hoạt động, phân công công việc và xét thi đua từng cá nhân trong Ban Chấp hành; họp giao ban định kỳ 1 lần/ tháng với BCH Liên chi đoàn các khoa, bí thư Chi đoàn Giảng viên – Nhân viên để triển khai hoạt động, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của khoa và của các chi đoàn, bình xét thi đua các khoa.

· Chi đoàn Giảng viên – Nhân viên trực thuộc Đoàn Thanh niên trường có 27 đoàn viên, hàng năm đều có những hoạt động sôi nổi, tiêu biểu nhất là những hoạt động về nguồn của Chi đoàn để tìm hiểu về những di tích lịch sử, căn cứ cách mạng thời kháng chiến. Thông qua hoạt động, Đoàn viên trong Chi đoàn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và có điều kiện tìm hiểu sâu sắc hơn về những công lao, thành quả qua các thời kỳ kháng chiến.

· Cuối mỗi năm học, Đoàn trường đều thống kê số lượng hoạt động Đoàn của các Đoàn viên tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan chọn ra những Đoàn viên ưu tú trong hoạt động Đoàn, từ đó giới thiệu các đối tượng kết nạp vào Đảng. Tính từ 01/01/2018 đến nay, Đoàn thanh niên đã giới thiệu được 6 đồng chí Đoàn viên ưu tú là HSSV tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Tổ chức bộ máy của đơn vị
a) Về trình độ chuyên môn

	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	GS/ PGS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Dưới ĐH

	1
	Ban Giám hiệu
	04
	
	
	04
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	41
	
	04
	33
	4
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	175
	
	
	110
	65
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	135
	
	01
	64
	70
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	102
	
	
	1
	59
	42

	TỔNG CỘNG
	457
	
	05
	212
	198
	42


b) Về nghiệp vụ sư phạm
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	NVSP
bậc 1
	NVSP
bậc 2
	Sư phạm dạy nghề
	Sư phạm ĐH-CĐ
	Tốt nghiệp ĐHSPKT, ĐHSP

	1
	Ban giám hiệu
	04
	
	
	
	04
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	34
	
	09
	07
	15
	03

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	175
	
	17
	26
	64
	68

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	134
	02
	12
	27
	55
	38

	5
	Nhân viên, người lao động
	08
	
	
	4
	4
	

	TỔNG CỘNG
	355
	02
	38
	64
	142
	109


c) Về trình độ ngoại ngữ
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ
(khung năng lực ngoại ngữ quốc gia)

	
	
	
	Bậc 1 
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	04
	
	
	01
	01
	02 ĐH

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	41
	
	6
	23 + 01 TC
	2
	09 ĐH

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	173
	
	62
	82 + 01 TC
	6
	07 Ths + 15 ĐH

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	112
	2
	58
	41
	8
	3

	5
	Nhân viên, người lao động
	73
	2
	63
	6
	1
	01 ĐH

	TỔNG CỘNG
	403
	04
	189
	155
	18
	28


d) Về trình độ tin học
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	CNTT cơ bản 
	CNTT nâng cao
	Cao đẳng
	Đại học
	Chứng chỉ quốc tế

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	04
	04
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	41
	32
	
	
	4 Ths + 3 ĐH
	2

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	167
	123
	
	01 CĐ + 01 TC
	15 Ths + 12 ĐH
	15

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	102
	90
	01
	
	08
	3

	5
	Nhân viên, người lao động
	77
	58
	
	04 CĐ + 06 TC
	01 Ths + 8 ĐH
	

	TỔNG CỘNG
	391
	307
	01
	12
	51
	20


III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Cơ sở vật chất hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	TT
	Trụ sở hoạt động/Ngành nghề
	Trình độ đào tạo
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sử dụng (m2)

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Phòng học lý thuyết
	Xưởng thực hành
	Thư viện
	Sân TDTT
	Ký túc xá

	1
	Trụ sở chính
	Cao đẳng, Trung cấp
	390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình.TP.HCM
	50.646,6
	35.740
	30.646
	6.756,1
	11.989
	1.296
	8.700
	1.905

	I
	KHOA CƠ KHÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xưởng CNC CB
	
	D2.1 - 01
	
	
	
	
	100
	
	
	

	2
	Xưởng CNC CN 1
	
	D3.1 - 01
	
	
	
	
	170
	
	
	

	3
	Xưởng CNC CN 2
	
	D3.1 - 02
	
	
	
	
	340
	
	
	

	4
	Xưởng phay
	
	D3.1 - 03
	
	
	
	
	255
	
	
	

	5
	Xưởng tiện 1
	
	D3.1 - 04
	
	
	
	
	255
	
	
	

	6
	Xưởng tiện 2
	
	D3.1 - 05
	
	
	
	
	255
	
	
	

	7
	Xưởng nguội
	
	D3.1 - 09
	
	
	
	
	255
	
	
	

	8
	Xưởng hàn
	
	D3.1 - 10
	
	
	
	
	255
	
	
	

	9
	Xưởng tiện
	
	D3 .1- 11
	
	
	
	
	255
	
	
	

	II
	KHOA ĐỘNG LỰC
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xưởng Thực hành Gầm ô tô
	
	G.1 - 07
	
	
	
	
	108
	
	
	

	2
	Xưởng Thực hành ô tô
	
	G.1 - 08
	
	
	
	
	88
	
	
	

	3
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 01
	
	
	
	
	81
	
	
	

	4
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 02
	
	
	
	
	81
	
	
	

	5
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 03
	
	
	
	
	81
	
	
	

	6
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 04
	
	
	
	
	44
	
	
	

	7
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 05
	
	
	
	
	162
	
	
	

	8
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 06
	
	
	
	
	81
	
	
	

	9
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 08
	
	
	
	
	81
	
	
	

	10
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 09
	
	
	
	
	81
	
	
	

	11
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 10
	
	
	
	
	80
	
	
	

	12
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 12
	
	
	
	
	81
	
	
	

	13
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 13
	
	
	
	
	81
	
	
	

	14
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 14
	
	
	
	
	81
	
	
	

	15
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 - 15
	
	
	
	
	79,2
	
	
	

	16
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 – 16
	
	
	
	
	192
	
	
	

	17
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 – 17
	
	
	
	
	224
	
	
	

	18
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 – 19
	
	
	
	
	140
	
	
	

	19
	Xưởng Thực tập Khoa Động lực
	
	H1.1 – 22
	
	
	
	
	154
	
	
	

	III
	KHOA NHỆT LẠNH
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xưởng Thực hành lạnh cơ bản 1
	
	G.1 - 02
	
	
	
	
	108
	
	
	

	2
	Xưởng Thực hành lạnh cơ bản 2
	
	G.1 - 03
	
	
	
	
	88
	
	
	

	3
	Xưởng Thực hành Gò hàn
	
	G.1 - 04
	
	
	
	
	88
	
	
	

	4
	Xưởng Thực hành sửa chữa tủ lạnh 1
	
	G.1 - 05
	
	
	
	
	88
	
	
	

	5
	Xưởng Thực hành sửa chữa tủ lạnh 2
	
	G.1 - 06
	
	
	
	
	88
	
	
	

	6
	Xưởng Thực hành sửa chữa HTL CN-1
	
	G.1 - 10
	
	
	
	
	88
	
	
	

	7
	Xưởng Thực hành sửa chữa HTL CN-2
	
	G.1 - 11
	
	
	
	
	88
	
	
	

	8
	Xưởng Thực hành TBĐ HTL
	
	G.1 - 12
	
	
	
	
	108
	
	
	

	9
	Xưởng Thực hành sửa chữa HT ĐHKK-1
	
	G.1 - 13
	
	
	
	
	88
	
	
	

	10
	Xưởng Thực hành sửa chữa HT ĐHKK-1
	
	G.1 - 14
	
	
	
	
	88
	
	
	

	IV
	KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng thí nghiệm điện
	
	G.1 - 15
	
	
	
	
	196
	
	
	

	2
	Xưởng Thực hành Khoa Điện- Điện tử
	
	G.1 - 16
	
	
	
	
	44
	
	
	

	3
	Xưởng Thực hành thí nghiệm máy điện
	
	G.2 - 01
	
	
	
	
	44
	
	
	

	4
	Xưởng Thực hành mạch Điện tử 1
	
	G.2 - 03
	
	
	
	
	80
	
	
	

	5
	Xưởng Thực hành mạch Điện tử 2
	
	G.2 - 04
	
	
	
	
	88
	
	
	

	6
	Xưởng Thực hành Điện cơ bản 1
	
	G.2 - 05
	
	
	
	
	88
	
	
	

	7
	Xưởng Thực hành Điện cơ bản 2
	
	G.2 - 06
	
	
	
	
	108
	
	
	

	8
	Xưởng Thực hành PLC
	
	G.2 - 07
	
	
	
	
	88
	
	
	

	9
	Xưởng Thực hành Máy điện 1
	
	G.2 - 08
	
	
	
	
	88
	
	
	

	10
	Xưởng Thực hành Máy điện 2
	
	G.2 - 09
	
	
	
	
	88
	
	
	

	11
	Xưởng Thực hành đo lường cảm biến
	
	G.2 - 10
	
	
	
	
	44
	
	
	

	12
	Xưởng Thực hành  Vi xử lý
	
	G.3 - 02
	
	
	
	
	64
	
	
	

	13
	Xưởng Thực hành PLC - 2
	
	G.3 - 03
	
	
	
	
	88
	
	
	

	14
	Xưởng Thực hành Tự động hóa
	
	G.3 - 04
	
	
	
	
	132
	
	
	

	15
	Xưởng Thực hành SCADA-1
	
	G.3 - 05
	
	
	
	
	88
	
	
	

	16
	Xưởng Thực hành SCADA-2
	
	G.3 - 06
	
	
	
	
	88
	
	
	

	17
	Xưởng Thực hành điện tử công suất - 1
	
	G.3 - 07
	
	
	
	
	64
	
	
	

	18
	Xưởng Thực hành điện tử công suất - 2
	
	G.3 - 08
	
	
	
	
	88
	
	
	

	19
	Xưởng Thực hành đo lường mạch điện - 1
	
	G.3 - 09
	
	
	
	
	132
	
	
	

	20
	Xưởng Thực hành đo lường mạch điện - 2
	
	G.3 - 10
	
	
	
	
	132
	
	
	

	21
	Xưởng Thực hành điện khí nén
	
	G.3 - 11
	
	
	
	
	88
	
	
	

	22
	Xưởng Thực điện tử viễn thông
	
	G.3 - 12
	
	
	
	
	64
	
	
	

	23
	Xưởng Thực hành kỹ thuật sung số
	
	G.3 - 13
	
	
	
	
	88
	
	
	

	24
	Xưởng Thực hành trang bị điện 2
	
	G.3 - 14
	
	
	
	
	132
	
	
	

	25
	Xưởng Thực hành Điện tử công nghiệp 2
	
	G.3 - 15
	
	
	
	
	132
	
	
	

	26
	Xưởng Thực hành Điện tử máy tính
	
	G.3 - 16
	
	
	
	
	64
	
	
	

	V
	KHOA MAY - THỜI TRANG
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng vi tính
	
	G.2 - 11
	
	
	
	
	88
	
	
	

	2
	Xưởng thực hành thiết kế rập
	
	G.2 - 12
	
	
	
	
	108
	
	
	

	3
	Xưởng may 4
	
	G.2 - 13
	
	
	
	
	88
	
	
	

	4
	Xưởng may 3
	
	G.2 - 14
	
	
	
	
	88
	
	
	

	5
	Xưởng may 2
	
	G.2 - 15
	
	
	
	
	88
	
	
	

	6
	Xưởng may 1
	
	G.2 - 16
	
	
	
	
	88
	
	
	

	VI
	KHOA CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng Vi tính
	
	F1.1 - 06
	
	
	
	
	80
	
	
	

	2
	Phòng Vi tính
	
	F1.1 - 07
	
	
	
	
	62
	
	
	

	3
	Phòng Vi tính
	
	F1.1- 08
	
	
	
	
	42
	
	
	

	4
	Phòng Vi tính
	
	F1.2 - 02
	
	
	
	
	64
	
	
	

	5
	Phòng Vi tính
	
	F1.2 - 03
	
	
	
	
	48
	
	
	

	6
	Phòng Vi tính
	
	F1.2 - 04
	
	
	
	
	56
	
	
	

	7
	Phòng Vi tính
	
	F1.2 - 05
	
	
	
	
	56
	
	
	

	8
	Phòng Vi tính
	
	F1.2 - 06
	
	
	
	
	56
	
	
	

	9
	Phòng Vi tính
	
	F1.2 - 07
	
	
	
	
	40
	
	
	

	10
	Phòng Vi tính
	
	F1.2 - 08
	
	
	
	
	40
	
	
	

	11
	Phòng Vi tính
	
	H1.2 - 03
	
	
	
	
	64
	
	
	

	12
	Phòng Vi tính
	
	H1.2 - 04
	
	
	
	
	60,5
	
	
	

	13
	Phòng Vi tính
	
	H1.3 - 02
	
	
	
	
	64
	
	
	

	14
	Phòng Vi tính
	
	H1.3 - 03
	
	
	
	
	64
	
	
	

	15
	Phòng Vi tính
	
	H1.3 - 04
	
	
	
	
	64
	
	
	

	16
	Phòng Vi tính
	
	H1.3 - 05
	
	
	
	
	60,5
	
	
	


2. Kết quả công tác tuyển sinh hàng năm

	TT
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Kết quả tuyển sinh

(ĐVT: người)

	
	
	
	
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	CĐ
	6480105
	90
	110
	79
	49

	2
	Lập trình máy tính
	CĐ
	6480207
	80
	150
	112
	65

	3
	Tin học ứng dụng
	CĐ
	6480205
	60
	75
	32
	0

	4
	Quản trị mạng máy tính
	CĐ
	6480209
	120
	150
	109
	127

	5
	Thiết kế trang Web
	CĐ
	6480214
	70
	85
	0
	33

	6
	An ninh mạng
	CĐ
	6480216
	70
	85
	0
	19

	7
	Thiết kế đồ họa
	CĐ
	6210402
	60
	130
	71
	104

	8
	Thương mại điện tử
	CĐ
	6340122
	60
	75
	17
	0

	9
	Tiếng Anh
	CĐ
	6220206
	200
	320
	96
	70

	10
	Tài chính doanh nghiệp
	CĐ
	6340201
	130
	160
	0
	0

	11
	Kế toán doanh nghiệp
	CĐ
	6340302
	130
	160
	115
	98

	12
	Quản trị doanh nghiệp
	CĐ
	6340417
	130
	160
	96
	99

	13
	Logistic
	CĐ
	6340113
	 
	60
	 
	27

	14
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	CĐ
	6510201
	180
	280
	566
	393

	15
	Công nghệ chế tạo máy
	CĐ
	6510212
	110
	140
	86
	63

	16
	Cắt gọt kim loại
	CĐ
	6520121
	90
	110
	40
	0

	17
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	CĐ
	6520155
	95
	120
	39
	35

	18
	Chế tạo khuôn mẫu
	CĐ
	6520105
	 
	60
	 
	0

	19
	Công nghệ ô tô
	CĐ
	6510216
	400
	520
	1177
	920

	20
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	CĐ
	6510211
	120
	150
	84
	87

	21
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	CĐ
	6520205
	75
	125
	109
	92

	22
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	CĐ
	6520255
	75
	115
	178
	114

	23
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	CĐ
	6520114
	90
	110
	0
	28

	24
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	CĐ
	6510303
	130
	190
	273
	241

	25
	Cơ điện tử
	CĐ
	6520263
	135
	170
	117
	51

	26
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	CĐ
	6510305
	95
	120
	102
	64

	27
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	CĐ
	6520217
	90
	115
	0
	0

	28
	Điện tử công nghiệp
	CĐ
	6520225
	130
	165
	0
	0

	29
	Điện công nghiệp
	CĐ
	6520227
	150
	230
	250
	150

	30
	Công nghệ may
	CĐ
	6540204
	120
	150
	84
	61

	31
	May thời trang
	CĐ
	6540205
	120
	150
	0
	0

	32
	Công nghệ may Veston
	CĐ
	6540207
	65
	80
	0
	0

	33
	Kỹ thuật Xây dựng
	CĐ
	6580201
	30
	60
	68
	31

	34
	Quản lý xây dựng
	CĐ
	6580301
	 
	70
	 
	0

	35
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	TC
	5480105
	70
	85
	72
	95

	36
	Lập trình máy tính
	TC
	5480207
	50
	85
	87
	124

	37
	Tin học ứng dụng
	TC
	5480205
	50
	65
	76
	166

	38
	Quản trị mạng máy tính
	TC
	5480209
	50
	65
	60
	116

	39
	Thiết kế trang Web
	TC
	5480214
	50
	65
	47
	62

	40
	An ninh mạng
	TC
	5480216
	50
	65
	40
	72

	41
	Thiết kế đồ họa
	TC
	5210402
	55
	90
	92
	131

	42
	Thương mại điện tử
	TC
	5340122
	40
	50
	 
	27

	43
	Tiếng Anh
	TC
	5220206
	110
	150
	180
	175

	44
	Tài chính doanh nghiệp
	TC
	5340201
	50
	65
	19
	42

	45
	Kế toán doanh nghiệp
	TC
	5340302
	50
	65
	69
	115

	46
	Quản trị doanh nghiệp
	TC
	5340417
	50
	65
	101
	63

	47
	Logistic
	TC
	5340113
	 
	30
	 
	33

	48
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	TC
	5510201
	50
	90
	77
	93

	49
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	TC
	5510212
	80
	100
	 
	0

	50
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	TC
	5520155
	50
	65
	 
	0

	51
	Cắt gọt kim loại
	TC
	5520121
	50
	65
	 
	0

	52
	Cơ khí chế tạo
	TC
	5520117
	80
	100
	48
	92

	53
	Chế tạo khuôn mẫu
	TC
	5520105
	 
	30
	 
	0

	54
	Công nghệ ô tô
	TC
	5510216
	145
	205
	402
	378

	55
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	TC
	5510211
	50
	65
	 
	0

	56
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	TC
	5520114
	60
	75
	 
	57

	57
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	TC
	5520205
	50
	65
	46
	63

	58
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	TC
	5520255
	55
	95
	131
	76

	59
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	TC
	5510303
	55
	85
	58
	73

	60
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	TC
	5510305
	55
	70
	 
	0

	61
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	TC
	5520217
	70
	85
	 
	0

	62
	Cơ điện tử
	TC
	5520263
	70
	85
	47
	45

	63
	Điện tử công nghiệp
	TC
	5520225
	90
	115
	 
	0

	64
	Điện công nghiệp
	TC
	5520227
	95
	135
	149
	122

	65
	Công nghệ may và thời trang
	TC
	5540204
	80
	100
	63
	58

	66
	May thời trang
	TC
	5540205
	50
	65
	 
	0

	67
	Công nghệ may Veston
	TC
	5540207
	35
	45
	 
	0

	68
	Kỹ thuật Xây dựng
	TC
	5580201
	30
	60
	24
	37

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	5.475
	7.695
	5.788
	5.336


3. Kết quả hoạt động đào tạo hàng năm

a. Tổng thể kết quả đào tạo
	TT
	Năm
	Quy mô đào tạo năm trước chuyển sang
	Số lượng HSSV tốt nghiệp trong năm 
	Tỉ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp
	Kết quả tuyển mới trong năm (tính đến 31/12)
	Quy mô đào tạo tính đến cuối năm

	1
	2018
	9.926
	1.110
	91,8%
	5.788
	13.259

	2
	2019
	12.002
	1.363
	92,5%
	5.336
	13.535


b. Kết quả đào tạo theo từng nghề

	TT
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Kết quả tốt nghiệp hàng năm 
(ĐVT: người)

	
	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018

	1
	Lập trình máy tính
	CĐ
	6480207
	 
	69

	2
	Quản trị mạng máy tính
	CĐ
	6480209
	63
	45

	3
	Thiết kế trang Web
	CĐ
	6480214
	 
	24

	4
	Quản trị doanh nghiệp
	CĐ
	6340417
	 
	11

	5
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	CĐ
	6510201
	96
	47

	6
	Công nghệ chế tạo máy
	CĐ
	6510212
	 
	115

	7
	Công nghệ ô tô
	CĐ
	6510216
	144
	221

	8
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	CĐ
	6510211
	19
	67

	9
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	CĐ
	6510303
	161
	1

	10
	Cơ điện tử
	CĐ
	6520263
	 
	71

	11
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	CĐ
	6510305
	 
	26

	12
	Điện tử công nghiệp
	CĐ
	6520225
	 
	33

	13
	Điện công nghiệp
	CĐ
	6520227
	 
	128

	14
	Công nghệ may
	CĐ
	6540204
	29
	117

	15
	Quản trị mạng máy tính
	TC
	5480209
	7
	34

	16
	Kế toán doanh nghiệp
	TC
	5340302
	 
	12

	17
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	TC
	5510201
	23
	 

	18
	Cắt gọt kim loại
	TC
	5520121
	 
	9

	19
	Công nghệ ô tô
	TC
	5510216
	22
	22

	20
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	TC
	5510211
	11
	 

	21
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	TC
	5520114
	 
	14

	22
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	TC
	5510303
	19
	 

	23
	Điện tử công nghiệp
	TC
	5520225
	 
	7

	24
	Điện công nghiệp
	TC
	5520227
	 
	34

	25
	May thời trang
	TC
	5540205
	7
	3

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	601
	1.110


IV. CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO – KẾT HỢP DOANH NGHIỆP– HỢP TÁC QUỐC TẾ 

1. Công tác liên kết đào tạo - Công tác hợp tác với các daonh nghiệp và đơn vị tuyển dụng
Kể từ năm học 2016-2017, Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ mật thiết với gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các thành tích nổi bật trong hoạt động liên kết với doanh nghiệp:

- Ký kết các biên bản ghi nhớ giữa nhà trường và doanh nghiệp đưa HSSV đi thực tập, tạo cơ hội xin việc cho HSSV sau khi ra trường. 
- Xây dựng trang website: http://lttc.edu.vn thực hiện đưa thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp lên cổng thông tin giúp cho doanh nghiệp kết nối với HSSV của trường trong quan hệ cung - cầu của thị trường lao động hiện nay.

- Tổ chức ngày Hội việc làm tại trường, chủ động mời các doanh nghiệp đến trường gặp gỡ trao đổi trực tiếp HSSV để giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường đến các doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch đưa HSSV thực tập tại các doanh nghiệp theo kế hoạch chương trình đào tạo năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 – 2020, phối hợp với doanh nghiệp về đào tạo chuyên sâu, nâng tay nghề bậc thợ theo ngành nghề của doanh nghiệp yêu cầu. 

- Ngoài các hình thức mà nhà trường có triển khai đến các em tốt nghiệp ra trường, thì cổng thông tin từ cộng đồng mạng Facebook cũng được khai thác đưa vào ứng dụng với mục đích làm đa dạng nguồn thông tin việc làm cho HSSV tiếp cận. 
- 100% sinh viên tốt nghiệp của trường đều được trường và doanh nghiệp phối hợp giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Theo các kết quả nghiên cứu lần vết trong 2 năm học năm 2018 - 2019 số HSSV tốt nghiệp có việc làm phù hợp sau 12 tháng là trên 90%, mức lương tháng khởi điểm bình quân của các em tại doanh nghiệp là khoảng từ 7 triệu đến 10 triệu đồng.
- Hợp đồng liên kết “đào tạo kép” giữa Trường và doanh nghiệp trên cơ sở những kết nối lâu dài để mang đến lợi ích cho cả 3 bên: Nhà trường - doanh nghiệp - HSSV. Hiện Nhà trường đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình “Đào tạo kép” giữa khoa Công nghệ Cơ khí với Công ty TNHH Lập Phúc (Phường Phú Thuận, Q7, Tp. Hồ Chí Minh) cho 84 sinh viên.
- Tích cực phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo và thi nâng bậc thợ cho công nhân, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp như: Tổng công ty Điện lực TP.HCM; Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, quận 7 và Công ty Cổ phần Nakyco, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, Công ty Phana, Công ty TDK Machining Việt Nam, Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tú Lộc, Công ty TNHH Thiết bị lạnh và cách nhiệt TST, Công ty TNHH Thiên tú, nhà máy Z756 Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình....
- Qua các mối quan hệ hợp tác toàn diện với doanh nghiệp, trong những năm vừa qua Nhà trường nhận được rất nhiều tài trợ về thiết bị dạy học, học bổng cho HSSV khó khăn và các hoạt động khác của nhà trường.
2. Công tác liên kết đào tạo trong và ngoài nước và hợp tác quốc tế
Nhà trường đã tổ chức liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo phương thức vừa làm vừa học trình độ từ cao đẳng lên đại học giúp HSSV tốt nghiệp có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và đã tổ chức đào tạo Đại học vừa làm vừa học từ năm 2015 đến nay với 4 chuyên ngành (Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử và Công nghệ thông tin). 

Hiện nay Trường đang liên kết với Tổng công ty Điện lực TP.HCM để đào tạo Trung cấp chính quy nghề Điện Công nghiệp cho 75 học viên nhằm đa dạng hóa công tác đào tạo, giúp người  lao động tại doanh nghiệp có thêm cơ hội học tập.

Thực hiện chủ trương khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước cho công tác đào tạo, cụ thể:

· Chương trình Dự án đào tạo “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp tổ chức đào tạo khóa 8 từ ngày 08/10/2018 – 18/01/2019;
· Tổ chức lớp đào tạo năng lượng bền vững cho 08 giảng viên của Trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn từ ngày 12/02/2019 – 24/02/2019;

· Ký bản ghi nhớ hợp tác với công ty liên doanh Safviet và tổ chức đào tạo khóa làm bánh theo công nghệ Pháp cho 10 GV-NV của trường vào ngày 12/6/2019 và phối hợp tổ chức khánh thành Trung tâm Đào tạo nghề Bánh của trường vào ngày 04/10/2019;
· Ký bản hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF, Pháp vào ngày 01/11/2019.
· Thảo luận cơ hội hợp tác công ty WIN của Nhật Bản vào ngày 19/3/2019.
· Tổ chức khóa 1 chương trình đào tạo cho sinh viên từ ngày 25/9/2018 – 30/4/2019; Tiếp đoàn Đại sứ quán Phần Lan đến tham quan trung tâm KONE vào ngày 16/11/2018; Tổ chức khóa 2 chương trình đào tạo cho sinh viên từ ngày 01/5/2019 – 31/12/2019; Tiếp Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tới tham quan Trung tâm Đào tạo Kone vào ngày 12/6/2019.
· Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do công ty KONE Việt Nam (Phần Lan), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn được phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm đào tạo KONE tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2018, nhà trường tổ chức khóa 1 chương trình đào tạo cho sinh viên từ ngày 25/9/2018 – 30/4/2019 và khóa 2 từ ngày 01/5/2019 – 31/12/2019.
· Chương trình viện trợ phi dự án của Hiệp Hội Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp: Chương trình dạy nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ của Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp với tổng trị giá viện trợ phi dự án tương đương 3 tỷ 760 triệu đồng, thực hiện tại Trường và 03 cơ sở giáo dục khác được sự phê duyệt của UBND Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 14/11/2016.
· Trường được lựa chọn đào tạo nghề Công nghệ Ô tô là nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, tham gia đào tạo thí điểm trong 22 nghề được chuyển giao chương trình từ CHLB Đức. Tháng 5/2019, 04 GV khoa Động lực của trường đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề Công nghệ ô tô tại CHLB Đức (thời gian đào tạo 05 tháng từ ngày 19/5/2019 đến ngày 19/10/2019) theo Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08/5/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và đoàn chuyên gia Đức kiểm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô cấp độ quốc tế tại khoa Động lực của trường từ ngày 21 – 22/01/2019; Chuyên gia của tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức đến báo cáo "Hội thảo khoa học với chủ đề bài học kinh nghiệm Phát triển Công nghiệp 4.0 tại Đức, thách thức hay cơ hội với Việt Nam".
V. NHẬN  XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được, nguyên nhân

Địa điểm của Trường phù hợp rất thuận lợi về hệ thống đường giao thông thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giảng dạy của GV,viên chức và HSSV, đảm bảo tốt những điều kiện an toàn, yên tĩnh cho giảng dạy và học tập. Khuôn viên của trường với cảnh quan sư phạm đẹp, hiện đại, có đủ các khối công trình phục vụ các hoạt động; được phê duyệt quy hoạch tổng thể và chi tiết, thuận tiện cho các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo.

Sự đoàn kết thống nhất của BCH Đảng bộ nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, sự gắn bó của tập thể CB-GV-NV. Hàng năm tỷ lệ chiến sĩ thi đua – Giáo viên giỏi – lao động giỏi đều đạt chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức.
Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường trong các hoạt động công tác đã bắt đầu đi vào chiều sâu, có tác động tích cực tới chất lượng trong hoạt động giáo dục tại trường. Hiện nay, Nhà trường có nhiều dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện phê duyệt tham gia. 
Đội ngũ CB-GV-NV có trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, yêu ngành nghề, có phẩm chất đạo đức nhà giáo tốt, tinh thần đoàn kết nội bộ cao. Các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục được tiến hành đồng bộ với 03 nội dung chính gồm: đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường đáp ứng tốt yêu cầu làm việc và các hoạt động dạy nghề; thực nghiệm, thực hành; có hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo và sinh hoạt; được quản lý và bảo dưỡng vận hành đúng quy trình, hoạt động đúng chức năng.

Nhà trường có mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, thông qua ý kiến khảo sát từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của SV tốt nghiệp, các hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, tổ chức cho giáo viên tham quan các nhà máy, doanh nghiệp thu thập thông tin, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến các ngành nghề đào tạo làm cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo. Trường còn tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài nhằm tăng sự cạnh tranh về chất lượng đào tạo trong tình hình có nhiều trường đào tạo nghề và đa ngành nghề như hiện nay.

Hội thảo khoa học cấp trường được tổ chức hàng năm, mang lại bầu không khí vui tươi sôi nổi trong đội ngũ CB-GV.

Nhà trường đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường cơ sở vật chất của Nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp và tầm nhìn của giảng viên, nhân viên và luôn được Nhà trường hết sức quan tâm.

2. Hạn chế, nguyên nhân

Mặc dù đã có sự điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với từng giai đoạn nhưng trường chưa thực hiện được tổng điều tra khảo sát trên quy mô lớn để có được những thông tin phản hồi đồng bộ từ phía các doanh nghiệp, người học, giảng viên, viên chức… từ đó điều chỉnh mục tiêu một cách toàn diện, kịp thời.

Việc chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo chưa tham khảo được nhiều chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài; chưa sử dụng hết các thông tin thu thập được thông qua các hội thảo, các buổi đối thoại, các điều tra khảo sát để điều chỉnh kịp thời các nội dung cũng như huy động cán bộ ngoài trường, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình chưa nhiều.

Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn hạn chế, dẫn đến việc tham gia hoạt động chuyên môn ở nước ngoài chưa nhiều.

Ký túc xá trường là công trình sửa chữa lại nên diện tích sàn xây dựng nhỏ chưa đáp ứng hết nhu cầu về chỗ cho HSSV cho các năm học cũng như các năm tiếp theo.

Thiết bị phục vụ đào tạo nhanh lỗi thời do sự phát triển của khoa học công nghệ, việc bổ sung, thay thế những thiết bị dạy học tiên tiến là rất cần thiết trong việc dạy và học nhưng để trang bị được thiết bị dạy học cần phải có nguồn kinh phí rất lớn. Nguồn tài chính để xây dựng ký túc xá của trường hạn chế, nguồn tài chính của trường chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp. Sự liên kết thu hút nguồn lực đầu tư, nguồn tài chính ngoài ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở vật chất còn hạn chế.
Quá trình HSSV tham gia học tập tại công ty sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sản xuất do vậy phần lớn các công ty, doanh nghiệp chỉ tiếp nhận sinh viên đến thực tập chưa mạnh dạn trong việc hợp tác sản xuất.

Các phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết chưa đáp ứng việc nghiên cứu các công nghệ mới; Ngân sách dành cho hợp tác quốc tế còn hạn hẹp nên nhà trường chưa chủ động được để khuyến khích và tạo  điều kiện CB-GV nhà trường ra nước ngoài học tập trao đổi kinh nghiệm theo các chương  trình  liên kết  đào tạo  đã  được ký trong biên bản ghi nhớ.
Trên đây là báo cáo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về tình hình hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường giai đoạn 2018 – 2019./.
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